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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ôn  Phạm Văn Th nh. 

Các   i thẩm nh n d n: B  Lê Thị Thanh Thủ  v  b  N u ễn Thị Hiền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u ễn Hải Lê - Thư    Tòa án nhân dân th nh phố 

Cẩm Phả 

-   i di n Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Thị Quỳnh Loan - Kiểm sát viên. 

Tron  n    05 thán  12 năm 2022  tại tr  s  T a án nh n d n th nh phố Cẩm 

Phả   t    sơ thẩm c n   hai v  án h nh s  th     số: 170/2022 TL T-H  n    15 

thán  11 năm 2022, theo Qu  t định đưa v  án ra   t    số: 172/2022/QĐ   T-H  

n    22 thán  11 năm 2022 đối v i các bị cáo:  

01. Phạm Ngọc Q, sinh ngày 04/01/1976 tại thành phố Cẩm Phả  tỉnh 

Quản  Ninh; nơi thườn  trú: phườn  B  th nh phố C  tỉnh Quản  Ninh; n hề 

n hiệp:  ao độn  t  do; tr nh độ học vấn: 07/12; d n tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Vi t Th và bà N   Thị  ; vợ  

con: chưa có; tiền án, tiền s : không; nh n th n: n    18 8 2009  bị T a án nh n 

d n thị  ã Cẩm Phả (na     th nh phố Cẩm Phả)    phạt 07 năm tù về tội “Mua 

bán trái ph p chất ma tú ”; chấp h nh  on  bản án n    02 5 2015; bị cáo bị bắt 

quả tan  ngày 30/8/2022, bị tạm  iữ từ n    31 8 2022 đ n n    08/9/2022 được 

tha  đổi bằn  biện pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt. 

02. Phạm Văn X, sinh ngày 01/3/1980 tại hu ện B nh Gian   tỉnh Hải 

Dươn ; nơi thườn  trú: xã L, hu ện B  tỉnh Hải Dươn ; n hề n hiệp:  ao độn  t  

do; tr nh độ học vấn: 06/12; d n tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn M và bà N u ễn Thị Nh; có vợ    Lê Thị T và 

03 con  con   n sinh năm 2004 con nhỏ sinh năm 2015; tiền án  tiền s : không; 

nh n th n: n    07 02 2013  bị T a án nh n d n hu ện B nh Gian   tỉnh Hải 

Dươn     phạt 06 thán  tù cho hư n  án treo  thời  ian th  thách 12 thán  về tội 

“Đánh bạc”, ngày 29/9/2014 chấp h nh  on  bản án. Bị cáo bị bắt quả tan  ngày 
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30/8/2022, bị tạm  iữ từ n    31 8 2022, hiện đan  tạm  iam tại Trại tạm  iam 

C n  an tỉnh Quản  Ninh; có mặt. 

03. Cao Đăng H, sinh ngày 25/01/1982 tại hu ện Hưn  H   tỉnh Thái B nh; 

nơi thườn  trú: xã C, hu ện H  tỉnh Thái B nh; n hề n hiệp:  ao độn  t  do; trình 

độ học vấn: 09/12; d n tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Cao Đăn  Th và bà Trần Thị V; có vợ    Đỗ Thị H và 03 con, con 

  n sinh năm 2003  con nhỏ sinh năm 2017; tiền án  tiền s : không; nhân thân: 

n    10 87 2015  bị T a án nh n d n hu ện Hưn  H   tỉnh Thái B nh phạt 

10.000.000 đồn  về tội “Đánh bạc”; n    22 4 2020 chấp h nh  on  bản án; Bị 

cáo bị bắt quả tan  ngày 30/8/2022  bị tạm  iữ từ n    31 8 2022 đ n n    

08/9/2022 được tha  đổi bằn  biện pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt. 

04. Tạ Văn H1, sinh ngày 03/6/1987 tại hu ện Hưn  H   tỉnh Thái B nh; 

nơi thườn  trú: xã C, hu ện H, tỉnh Thái B nh; n hề n hiệp:  ao độn  t  do; trình 

độ học vấn: 09/12; d n tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Tạ Quang T và bà Cao Thị H; có vợ    N u ễn Thị L và 03 con, con 

  n sinh năm 2017  con nhỏ sinh năm 2022; tiền án  tiền s : không; Bị cáo bị bắt 

quả tan  ngày 30/8/2022  bị tạm  iữ từ n    31 8 2022 đ n n    08/9/2022, được 

tha  đổi bằn  biện pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt. 

05. Cao Văn Đ, sinh ngày 01/10/1972 tại hu ện Hưn  H   tỉnh Thái Bình; 

nơi thườn  trú: xã C, hu ện H, tỉnh Thái B nh; n hề n hiệp:  ao độn  t  do; trình 

độ học vấn: 03/12; d n tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Cao Đăn  B (đã ch t) và bà Trần Thị Ng; có vợ    N u ễn Thị Th 

v  02 con  con   n sinh năm 1998  con nhỏ sinh năm 2006; tiền án  tiền s : Không; 

Bị cáo bị bắt quả tan  ngày 30/8/2022  bị tạm  iữ từ n    31 8 2022 đ n n    

08/9/2022, được tha  đổi bằn  biện pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt. 

06. Phí Khắc T, sinh ngày 07/01/1981 tại hu ện Ninh Gian   tỉnh Hải 

Dươn ; nơi thườn  trú: xã Tân Q, hu ện N  tỉnh Hải Dươn ; n hề n hiệp:  ao 

độn  t  do; tr nh độ học vấn: 07/12; d n tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phí Khắc C và bà Phí Thị K; có vợ    Lê Thị 

Ch v  02 con  con   n sinh năm 2007  con nhỏ sinh năm 2013; tiền án  tiền s : 

không; Bị cáo bị bắt quả tan  ngày 30/8/2022  bị tạm  iữ từ n    31 8 2022 đ n 

ngày 08/9/2022 được tha  đổi bằn  biện pháp n ăn chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có 

mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: chị Phạm Thị H2; sinh 

năm 1978; nơi thườn  trú: phườn  B, thành phố C  tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

- Người làm chứng: anh N u ễn Ái V  sinh năm 1977; nơi thườn  trú: 

phườn  B, thành phố C, tỉnh Quản  Ninh; có mặt. 

                                      NỘI  UNG V   N   
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Theo các t i  iệu có tron  hồ sơ v  diễn bi n tại phiên t a  nội dun  v  án 

được tóm tắt như sau: 

Phạm N ọc Q   cùn  mẹ đẻ    b  N   Thị   tại phườn  B, thành phố C. Chị 

Phạm Thị H2    em  ái của Q   h n  có chỗ   nên đã về   cùn  v  được b    cho 

s  d n  01 ph n  tron  nh . Phí Khắc T    thợ mộc   nhờ nh  Q. Phạm Văn X  Tạ 

Văn H1  Cao Đăn  H  Cao Văn Đ đều    thợ     v  thợ mộc   m cho c n  tr nh 

nh  d n  bi t nh  Q ha  có đánh bạc  nên đ n chơi. Tối ngày 30/8/2022, X đ n 

trư c c n Đ rủ H đ n  sau đó đ n H1. Khi tất cả đ n  Q rủ mọi n ười đánh bạc 

bằn  h nh thức đánh “Liên ”  được thua bằn  tiền tại ph n   hách  cạnh ph n  

n ủ của H2. Q chuẩn bị bộ b i tú  ơ  hơ 52 qu n b i  rồi tất cả n ồi trên chăn  anh 

được trải   ph n   hách. Cả nhóm thốn  nhất cách chơi “Liên ” như sau:  

N ười cầm chươn     n ười thắn  tiền ván trư c dùn  bộ b i tú  ơ  hơ 52 

quân bài chia cho mỗi n ười ba  á rồi mỗi n ười bỏ ra  iữa chi u 20.000 đồn   ọi 

là góp gà, khi  ên b i n u ai muốn tố b i thêm th  ti p t c bỏ tiền v o    tố thấp 

nhất    20.000 đồn    h n   i i hạn số tiền tố v  số  ần tố, thứ t  theo v n  n ười 

n o    chươn  th  tố b i trư c  ai  h n  theo th  úp b i v  nhận thua  ai có b i cao 

hơn th  n ười đó sẽ thắn  v  thu h t tiền   . Khi  ật b i để đọ   n b  th  tính như 

sau: B i n o có “ áp”      n nhất rồi đ n “Liên ” sau đó đ n “tranh ảnh”, sau cùng 

   tính điểm.  áp n hĩa    03  á b i  iốn  nhau  theo tứ t    n nhất    sáp A (Át) rồi 

đ n sáp K  sáp Q  sáp J rồi  uốn  đ n cuối cùn     sáp 2 (hai). Liêng đồn  chất tức 

   b i có thứ t   iền  ề nhau v  ba qu n b i đó cùn  một chất. Liêng không cùng 

chất tức    ba qu n b i của một n ười chơi    qu n b i có thứ t   iền  ề nhau 

nhưn   h n  cùn  chất   iên  dọc Q, K, A     iên  to nhất cao hơn các  iên   hác. 

Tranh ảnh là bài có lá bài (J, Q, K) nhưn   h n   iền  ề nhau. Khi cộn  điểm 03  á 

b i trên ta  th  chỉ tính điểm nhữn   á Át (một) cho đ n 9 c n các  á b i 10  J  Q  K 

th     điểm 0 ( h n )  cộn  ba  á b i v i nhau  ấ  số  ẻ để tính v  9 điểm    to nhất. 

N u “Liên ”  “Tranh ảnh” hoặc tổn  điểm bằn  nhau th  sẽ  ấ  chất của qu n b i 

  n nhất tron  ba qu n b i đó để so sánh   ần  ượt chất từ cao đ n thấp    "Rô", 

"Cơ"  "Bích", "Tép",  ần  ượt qu n b i từ cao đ n thấp theo thứ t  “A-K-Q-J-10 

đ n 2”.  

Tron   hi cả nhóm đan  chơi  chị H2 bi t nhưn   h n  nói     rồi đi n ủ  

 h n  tham  ia đánh bạc.  au  hi chơi được một  úc X bảo Đ, H, H1 mỗi n ười 

 óp 50.000 đồn   được 200.000 đồn  đưa cho chị H2 trả tiền dọn dẹp. Khi đan  

chơi th  T đi   m về nh n thấ  có đánh bạc nên cũn  tham  ia chơi. Đ n  hoản  23 

 iờ 20 phút cùn  n      hi tất cả đan  đánh bạc  th  bị C n  an th nh phố Cẩm 

Phả phát hiện bắt quả tan . Vật chứn  thu  iữ: tại chi u bạc có 01 bộ tú  ơ  hơ 

 ồm 52 qu n b i; 01 chăn m u  anh có  ích thư c (1 7 2)m; 60.000 đồn  để  iữa 

chi u bạc; tại vị trí H n ồi có 1.400.000 đồn   01 ví tron  túi quần có 110.000 

đồn ; vị trí X n ồi có 350.000 đồn  v  tron  túi quần có 1.400.000 đồn ; vị trí T 

n ồi có 190.000 đồn ; vị trí Đ n ồi có 180.000 đồn  v  500.000 đồn  tron  túi 
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quần; vị trí Q n ồi có 620.000 đồn  v  tron  túi quần 500.000 đồn ; vị trí H1 có 

1.000.000 đồn . N o i ra thu của H 01 điện thoại  amsun   a a   A71; Đ 01 điện 

thoại Iphone 5 ; Q 01 điện thoại nhãn hiệu VIVO 1916; H101 điện thoại OPPO F7 

v  200.000 đồn  của Hền. 

Quá tr nh điều tra  Phạm N ọc Q  Phạm Văn X  Phí  hắc T  Cao Văn Đ  Tạ 

Văn H1 v  Cao Đăn  H đã  hai nhận to n bộ h nh vi phạm tội nêu trên v  c n 

khai thêm: Q man  đi 1.200.000 đồn  để đánh bạc   hi bị bắt đan  thua v  có 

500.000 đồn  cất tron  túi quần để đánh bạc. X man  đi 700.000 đồn   đan  thắn  

có cất tiền v o ví tron  túi quần 1.400.000 đồn . H1 mang theo 580.000 đồn   

đan  thắn  v  bị thu dư i chi u 1.000.000 đồn . Đ man  theo 1.000.000 đồn   

đan  thua v   hi bị bắt tron  túi có 500.000 đồn  để đánh bạc. H mang theo 

610.000 đồn  đan  thắn  v  tron  túi quần có 110.000 đồn  để đánh bạc  số tiền 

60.000 đồn  thu  iữa chi u bạc    tiền của H. T man  theo 120.000 đồn  để đánh 

bạc  đan  thắn  bị thu  iữ 190.000 đồn  dư i chi u. Như vậ  tổn  số tiền các bị 

cáo dùn  để đánh bạc  ồm tiền thu trên chi u v  tiền dùn  để đánh bạc    

6.310.000 đồn . Tron  đó: thu của Q 1.120.000 đồn ; X 1.750.000 đồn ; H 

1.510.000 đồn ; H1 1.000.000 đồn ; Đ 680.000 đồn ; T 190.000 đồn  v   iữa 

chi u 60.000 đồn . 

N ười có qu ền  ợi n hĩa v   iên quan chị Phạm Thị H2 v  n ười   m 

chứn  anh N u ễn Ái V trong quá tr nh điều tra v  tại phiên t a có  ời  hai thể 

hiện về thời  ian  địa điểm  vật chứn  thu  iữ được phù hợp v i  ời  hai nhận của 

các bị cáo. 

Bản cáo trạn  số 180/CT-VKSCP n    14/11/2022 của Viện  iểm sát nh n 

dân th nh phố Cẩm Phả đã tru  tố các bị cáo Phạm N ọc Q  Phạm Văn X, Phí 

Khắc T  Cao Văn Đ  Tạ Văn H1  Cao Đăn  H về tội “Đánh bạc” theo  hoản 1 

Điều 321 Bộ  uật h nh s . 

Quá tr nh điều tra  tru  tố v  tại phiên t a  các bị cáo đều đã th nh  hẩn thừa 

nhận to n bộ h nh vi phạm tội của m nh đún  như cáo trạn  đã tru  tố. 

Đại diện Viện  iểm sát nh n d n th nh phố Cẩm Phả tại phiên t a  iữ 

n u ên quan điểm tru  tố v  đề n hị Hội đồn    t   : 

- Áp d n  khoản 1 Điều 321; Điểm s  hoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58, Bộ 

 uật H nh s     phạt các bị cáo:  

+ Bị cáo Phạm N ọc Q từ 12 thán  đ n 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ n    bắt 

đi thi h nh án nhưn  được trừ đi nhữn  n    bị tạm  iữ từ n    31 8 2022 đ n n    

08/9/2022. 

+ Bị cáo Phạm Văn X từ 12 thán  đ n 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ n    

31/8/2022. 

- Áp d n  khoản 1 Điều 321; Điểm s  hoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58, 

Điều 65 Bộ  uật H nh s  x  phạt bị cáo: Cao Đăn  H từ 09 thán  đ n 12 thán  tù  cho 

hư n  án treo thời  ian th  thách từ 18 thán  đ n 24 thán    ể từ n    tu ên án. 
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- Áp d n  khoản 1 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 Điều 51 ( hoản 2 Điều 51 đối 

v i hai bị cáo Tạ Văn H1  Cao Văn Đ); Điều 17; Điều 58, Điều 65 Bộ  uật  H nh s  x  

phạt các bị cáo: Phí Khắc T  Tạ Văn H1  Cao Văn Đ từ 06 thán  đ n 09 thán  tù  cho 

hư n  án treo thời  ian th  thách từ 12 thán  đ n 18 thán    ể từ n    tu ên án. 

N o i ra c n đề  uất       vật chứn   buộc các bị cáo phải chịu án phí theo 

qu  định của pháp  uật.  

Tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo Q, H1, Đ, T, H 

không tranh luận. Bị cáo X tranh luận, bị cáo cho rằng mức đề nghị hình phạt của 

Đại diện viện kiểm sát cao, Kiểm sát viên tranh luận đối đáp v i ý ki n của bị cáo 

X  các bên đều giữ n u ên quan điểm như đã tr nh b  . Tại lời nói sau cùng các bị 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

                            NH N Đ NH CỦA TÒA  N:   

Trên cơ s  nội dun  v  án  căn cứ v o các t i  iệu tron  hồ sơ đã được tranh 

t n  tại phiên t a  Hội đồn    t    nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi  qu  t định tố t n  của cơ quan ti n h nh tố t n   n ười ti n 

h nh tố t n  tron  quá tr nh điều tra  tru  tố đã th c hiện đún  về thẩm qu ền  tr nh 

t   thủ t c qu  định tại Bộ  uật tố t n  h nh s . Quá tr nh điều tra  tru  tố v  tại 

phiên t a  nhữn  n ười tham  ia tố t n   h n  có    i n hoặc  hi u nại về h nh vi  

qu  t định của cơ quan ti n h nh tố t n   n ười ti n h nh tố t n . Do đó các h nh 

vi  qu  t định của cơ quan ti n h nh tố t n   n ười ti n h nh tố t n  đã th c hiện 

đún  theo qu  định của pháp  uật. 

[2] Về căn cứ   t tội đối v i các bị cáo: Tại phiên t a  các bị cáo đã  hai 

nhận to n bộ h nh vi phạm tội như nội dun  bản cáo trạn  đã nêu. Lời  hai nhận 

tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp v i  ời  hai của chính các bị cáo tron   iai 

đoạn điều tra  tru  tố   ời  hai của n ười có qu ền  ợi n hĩa v   iên quan  n ười 

  m chứn ; phù hợp v i Biên bản bắt n ười phạm tội quả tan ; Biên bản tạm  iữ 

đồ vật  t i  iệu cùn  các t i  iệu  chứn  cứ  hác có tron  hồ sơ v  án. V  vậ   Hội 

đồn    t    có đủ căn cứ để   t  uận: V o  hoản  23  iờ 30 phút, ngày 30/8/2022, 

tại phườn  B  th nh phố C  tỉnh Quản  Ninh. Các bị cáo Phạm N ọc Q  Phạm Văn 

X  Phí Khắc T  Cao Văn Đ  Tạ Văn H1  Cao Đăn  H đã có h nh vi cùn  nhau đánh 

bạc được thua bằn  ti n dư i h nh thức "Đánh Liêng" v i tổn  số tiền dùn  để 

đánh bạc    6.310.000 đồn  th  bị bắt quả tan  thu  iữ vật chứn . H nh vi của các 

bị cáo đã đủ   u tố cấu th nh tội "Đánh bạc" theo qu  định tại  hoản 1 Điều 321 

Bộ  uật h nh s  như Viện  iểm sát nh n d n th nh phố Cẩm Phả đã tru  tố    có 

căn cứ  đún  n ười  đún  tội  đún  pháp  uật. 

 i u 321 Tội đánh b c: 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi 
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quy định tại Điều 322 của B  luật này hoặc đã bị kết án về t i này hoặc t i quy định 

tại Điều 322 của B  luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

 [3] Đánh  iá tính chất  mức độ  hậu quả h nh vi phạm tội của các bị cáo  Hội 

đồn    t    thấ  rằn : H nh vi phạm tội của các bị cáo    n u  hiểm cho  ã hội  đã 

  m phạm tr c ti p đ n trật t  c n  cộn  được pháp  uật bảo vệ v      ảnh hư n  

 ấu đ n trật t  an to n  ã hội  tạo dư  uận  ấu tron  quần chún  nh n d n. Các bị 

cáo đều    n ười có đầ  đủ  hả năn  nhận thức v  điều  hiển h nh vi của m nh. Các 

bị cáo đều nhận thức được việc th c hiện h nh vi đánh bạc dư i bất  ỳ h nh thức 

n o v i m c đích được thua bằn  tiền m   h n  được cơ quan nh  nư c có thẩm 

qu ền cho ph p    vi phạm pháp  uật nhưn  v n th c hiện v i  ỗi cố   tr c ti p. Do 

đó  việc đưa v  án ra   t    v     các bị cáo    cần thi t để cải tạo   iáo d c các bị 

cáo tr  th nh n ười  ươn  thiện   óp phần đấu tranh  ph n  n ừa tội phạm chun . 

[4] Đ      v  đồn  phạm  iản đơn  các bị cáo  h n  b n bạc  ph n c n  vai 

tr  c  thể  hi phạm tội  tất cả đều    n ười th c h nh. Bị cáo Phạm N ọc Q là 

n ười  h i  ư n  v  chuẩn bị bộ b i tú  ơ  hơ  bị cáo Phạm Văn X    n ười tham 

 ia đánh bạc v i số tiền nhiều nhất v     n ười thu tiền c n  dọp dẹp đưa cho chị 

Phạm Thị H2 nên  iữ vai tr  thứ nhất tron  v  án. Bị cáo Cao Đăn  H đánh bạc 

v i số tiền nhiều thứ hai nên  iữ vai tr  thứ hai. Các bị cáo Phí Khắc T  Cao Văn 

Đ  Tạ Văn H1 tham  ia đánh bạc v i số tiền ít hơn nên cùn   iữ vai trò thứ ba. 

[5]   t các t nh ti t  iảm nhẹ  tăn  nặn  trách nhiệm h nh s  v  nh n th n 

của các bị cáo  Hội đồn    t    thấ  rằn : Các bị cáo đều th nh  hẩn  hai báo  ăn 

năn hối cải nên đều được hư n  t nh ti t  iảm nhẹ qu  định tại điểm s  hoản 1 

Điều 51 Bộ  uật H nh s . Các bị cáo Phí Khắc T  Cao Văn Đ và Tạ Văn H1 phạm 

tội  ần đầu  thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn  nên được hư n  thêm t nh ti t  iảm 

nhẹ qu  định tại điểm i  hoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s . Các bị cáo Cao Đăn  H 

có  n  nội    Cao Đăn  Kh     iệt sĩ v  được tặn  thư n  Hu n chươn   hán  chi n 

hạn  ba, Tạ Văn H1 có bố đẻ    Tạ Quang T được Nh  nư c tặn  thư n  Hu n 

chươn   hán  chi n hạn  ba  Cao Văn Đ có mẹ đẻ    Trần Thị N  được Nh  nư c 

tặn  thư n  Hu n chươn   hán  chi n hạn  ba v  Huy chươn   hán  chi n hạn  

nhì, nên được hư n  t nh ti t  iảm nhẹ qu  định tại  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh 

s . Các bị cáo  h n  phải chịu t nh ti t tăn  nặn  trách nhiệm h nh s  n o qu  định 

tại Điều 52 Bộ  uật h nh s . Các bị cáo Phạm N ọc Q  Phạm Văn X  Cao Đăn  H có 

nh n th n  ấu trư c đ   đã bị   t án nhưn  đã chấp h nh  on  bản án v  được coi là 

không có án tích. 

[6] Từ nhữn  ph n tích  nhận định về tính chất  mức độ  hậu quả h nh vi 

phạm tội  các t nh ti t tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s  v  nh n th n của bị 

cáo nêu trên  Hội đồn    t    thấ  rằn : Bị cáo Phạm N ọc Q v  Phạm Văn X đều 

có nh n th n  ấu v  có 01 (một) t nh ti t  iảm nhẹ tại  hoản 1 Điều 51 nên   t 
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thấ  cần phải có mức phạt n hiêm  hắc phải cách    các bị cáo ra  hỏi  ã hội một 

thời  ian m i có tác d n  cải tạo   iáo d c bị cáo tr  th nh c n  d n tốt. Đối v i 

các bị cáo Cao Đăn  H, Tạ Văn H1  Cao Văn Đ v  Phí Khắc T đánh bạc v i số 

tiền  h n    n  đều có 2 t nh ti t  iảm nhẹ trách nhiệm h nh s  tr   ên tron  đó bị 

cáo Cao Đăn  H có 01 (một) t nh ti t  iảm nhẹ thuộc  hoản 1 v  01 (một) t nh ti t 

 iảm nhẹ thuộc  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s . Bị cáo Phí Khắc T có 02 (hai) 

t nh ti t  iảm nhẹ thuộc  hoản 1 Điều 51 Bộ  uật h nh s . Bị cáo Tạ Văn H1, Cao 

Văn Đ đều có 02 (hai) t nh ti t  iảm nhẹ thuộc  hoản 1 v  01 (một) t nh ti t  iảm 

nhẹ thuộc  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s . Các bị cáo H, Đ, H1, T có nơi cư trú rõ 

ràng, Theo quy định tại Điều 65 của Bộ  uật h nh s  v  hư n  d n tại N hị qu  t 

số 02 2018 NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 được s a đổi bổ sun  b i N hị qu  t số 

01/2022/NQ-HĐTP n    15 4 2022 của Hội đồn  Thẩm phán T a án nh n d n tối 

cao  Hội đồn    t    thấ  các bị cáo có đủ điều  iện được hư n  án treo  nên 

 h n  cần thi t phải cách    các bị cáo ra  hỏi đời sốn   ã hội m   iao cho chính 

qu ền địa phương, nơi bị cáo cư trú để quản     iáo d c các bị cáo v i một thời 

gian th  thách phù hợp cũn  đủ sức răn đe  ph n  n ừa   iáo d c các bị cáo cũn  

như thể hiện được s   hoan hồn  của pháp  uật  chính sách nh n đạo của Đản  v  

nh  nư c ta  vừa tạo điều  iện cho các bị cáo  ên t m cải tạo  s a chữa sai  ầm  tr  

thành công dân có ích cho  ia đ nh v   ã hội như đề n hị của Đại diện Viện  iểm 

sát nhân dân th nh phố Cẩm Phả    phù hợp. 

[7] Về h nh phạt bổ sun :   t thấ  các bị cáo  h n  có n hề n hiệp c n  

việc ổn định nên  hông áp d n  h nh phạt bổ sun     phạt tiền đối v i các bị cáo.  

[8] Về       vật chứn : Đối v i số tiền 6.310.000 đồn  thu  iữ của các bị 

cáo dùn  để đánh bạc v  số tiền 200.000 đồn  thu  iữ của Phạm Thị H2    tiền 04 

bị cáo đưa cho H2 để dọn dẹp  chị H2 đề n hị nộp cho nh  nư c nên cần tịch thu 

sung ngân sách Nh  nư c.  

Đối v i 01 bộ b i tú  ơ  hơ  ồm 52 quân bài, 01 chi c chăn màu xanh có 

 ích thư c (1 7 2)m    c n  c  phạm tội  cần tịch thu tiêu hủ .  

Đối v i 01 chi c ví  iả da m u đen thu  iữ của bị cáo Cao Đăn  H không 

 iên quan đ n h nh vi phạm tội nên trả  ại cho bị cáo H. 

[9] Về các vấn đề  hác:  Quá tr nh điều tra  Cơ quan Cảnh sát điều tra C n  

an th nh phố Cẩm Phả c n quản    đồ vật  t i sản của: Cao Đăn  H 01 điện thoại 

Samsung galaxy A71, kèm sim; Cao Văn Đ 01 điện thoại Iphone 5S m u  hi bạc  

kèm sim; Phạm N ọc Q 01 điện thoại nhãn hiệu VIVO 1916 màu xanh, kèm sim; 

Tạ Văn H1 01 điện thoại OPPO F7 m u đen   èm sim.   t thấ  các đồ vật  t i sản 

trên  h n   iên quan đ n việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả  ại cho các bị 

cáo    đún  qu  định của pháp  uật. Đối v i h nh vi của chị Phạm Thị H2 để 06 bị 

cáo đánh bạc thắn  thua bằn  tiền v i tổn  số tiền đánh bạc    6.310.000 đồn  tại 

ph n   hách nh  b  N   Thị   v  nhận 200.000 đồn  tiền dọn dẹp từ 04 bị cáo 
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nhưn  do hành vi  h n  cấu th nh tội “Gá bạc”  v  b  N   Thị      chủ nh   h n  

bi t việc các bị cáo đánh bạc nên  h n  đặt ra vấn đề          phù hợp. 

[10] Về án phí: Bị cáo Phạm N ọc Q thuộc hộ cận n hèo  tại phiên t a bị cáo 

không đề n hị được miễn án phí nên Hội đồn    t    chấp nhận để bị cáo Q t  

n u ện nộp án phí h nh s  sơ thẩm theo qu  định của pháp  uật. Các bị cáo X, H, 

Đ, H1, T phải chịu án phí h nh s  sơ thẩm theo qu  định.  

[11] Về qu ền  hán  cáo: Các bị cáo có qu ền  hán  cáo bản án này theo quy 

định của pháp  uật. 

V  các  ẽ trên  

QU  T Đ NH  

1. Căn cứ  hoản 1 Điều 321; Điểm s  hoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ  uật 

H nh s  đối v i bị cáo Phạm N ọc Q  Phạm Văn X. Căn cứ  hoản 1 Điều 321; Điểm s 

 hoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58;  hoản 1  2  5 Điều 65 Bộ  uật H nh s  đối v i bị 

cáo Cao Đăn  H; Căn cứ  hoản 1 Điều 321; Điểm i, s  hoản 1 Điều 51 ( hoản 2 Điều 

51 đối v i bị cáo Tạ Văn H1  Cao Văn Đ); Điều 17; Điều 58;  hoản 1  2  5 Điều 65 

Bộ  uật H nh s  đối v i các bị cáo Phí Khắc T, Tạ Văn H1  Cao Văn Đ. 

Tu ên bố các bị cáo Phạm N ọc Q  Phạm Văn X  Cao Đăn  H  Tạ Văn H1, 

Cao Văn Đ  Phí Khắc T phạm tội “Đánh bạc”. 

   phạt bị cáo Phạm N ọc Q 12 (mười hai) thán  tù  thời hạn tù tính từ n    bắt 

đi thi h nh án nhưn  được trừ đi nhữn  n    bị tạm  iữ từ n    31 8 2022 đ n n    

08/09/2022. 

   phạt bị cáo Phạm Văn X 12 (mười hai) thán  tù  thời hạn tù tính từ n    

31/8/2022. 

   phạt bị cáo Cao Đăn  H 09 (chín) thán  tù cho hư n  án treo thời  ian 

th  thách 18 (mười tám) thán   ể từ n    tu ên án sơ thẩm. 

   phạt bị cáo Cao Văn Đ 06 (sáu) thán  tù cho hư n  án treo thời  ian th  

thách 12 (mười hai) thán   ể từ n    tu ên án sơ thẩm. 

   phạt bị cáo Tạ Văn H106 (sáu) tháng tù cho hư n  án treo thời  ian th  

thách 12 (mười hai) thán   ể từ n    tu ên án sơ thẩm. 

   phạt bị cáo Phí Khắc T 06 (sáu) thán  tù cho hư n  án treo thời  ian th  

thách 12 (mười hai) thán   ể từ n    tu ên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Cao Đăn  H  Tạ Văn H1  Cao Văn Đ cho Ủ  ban nh n d n xã 

Cộn  Hòa, Hện Hưn  H   tỉnh Thái B nh  iám sát   iáo d c tron  thời  ian th  

thách của án treo. Giao bị cáo Phí Khắc T cho Ủ  ban nh n d n xã Tân Q, Hện 

Ninh Gian   tỉnh Hải Dươn   iám sát   iáo d c tron  thời  ian th  thách của án 

treo. Gia đ nh bị cáo có trách nhiệm phối hợp v i chính qu ền địa phươn  tron  

việc  iám sát   iáo d c bị cáo. Tron  trườn  hợp n ười bị   t án tha  đổi nơi cư 

trú th  th c hiện theo qu  định của Luật thi h nh án h nh s . 

Trong thời  ian th  thách  n u n ười được hư n  án treo cố   vi phạm n hĩa 

v  theo qu  định của Luật thi h nh án h nh s  02  ần tr   ên  th  T a án có thể 



 

9 

 

  

qu  t định buộc n ười đó phải chấp h nh h nh phạt tù của bản án đã cho hư n  án 

treo. 

2. Căn cứ v o điểm d  hoản 1 Điều 125 của Bộ  uật tố t n  h nh s : Hủ  bỏ 

các biện pháp n ăn chặn “Cấm đi  hỏi nơi cư trú” v  “Tạm hoãn  uất cảnh” của 

T a án nh n d n th nh phố Cẩm Phả  tỉnh Quản  Ninh đan  được áp d n  đối v i 

các bị cáo Cao Đăn  H  Cao Văn Đ  Tạ Văn H1 v  Phí Khắc T. 

3. Về       vật chứn : Căn cứ  hoản 1 Điều 47 Bộ  uật h nh s  v  điểm a  b 

 hoản 2  điểm a  hoản 3 Điều 106 Bộ  uật tố t n  h nh s :  

Tịch thu nộp n  n sách nh  nư c: 

+ Số tiền 6.310.000 đồn     tiền các bị cáo bị thu  iữ trên chi u bạc; 

+  ố tiền 200.000 đồn     tiền thu  iữ của chị Phạm Thị H2.  

(Theo Biên bản  iao nhận t i sản số 81 2022 BBGN- CQC ĐT - KBNNCP 

n    18 10 2022  iữa Cơ quan C ĐT C n  an th nh phố Cẩm Phả v  Kho bạc 

Nh  nư c Cẩm Phả). 

Tịch thu tiêu hủ : 01 (một) bộ b i tú  ơ  hơ  ồm 52 quân bài và 01 (một) 

chi c chăn m u  anh có  ích thư c (1 7 2)m. 

Trả  ại cho bị cáo Cao Đăn  H 01 (một) ví  iả da m u đen. 

T nh trạn  của nhữn  vật chứn   t i sản nêu trên như Biên bản  iao nhận vật 

chứn   t i sản số 47 BB - THA ngà  02 12 2022  iữa C n  an th nh phố Cẩm Phả v  

Chi c c Thi h nh án d n s  th nh phố Cẩm Phả. 

4. Về án phí: Căn cứ v o  hoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố t n  h nh s ; điểm a 

 hoản 1 Điều 23 N hị qu  t số 326 2016 UBNTQH14 n    30-12-2016 của Uỷ 

ban Thườn  v  Quốc hội qu  định về mức thu  miễn   iảm  thu  nộp  quản    v  s  

d n  án phí   ệ phí To  án: Buộc các bị cáo Phạm N ọc Q, Phạm Văn X  Phí Khắc 

T  Cao Văn Đ  Tạ Văn H1  Cao Đăn  H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồn  (hai 

trăm n h n đồn ) án phí h nh s  sơ thẩm.  

5. Về qu ền  hán  cáo: Căn cứ Điều 331  333 Bộ  uật tố t n  h nh s : 

Án    c n   hai sơ thẩm có mặt các bị cáo  n ười có qu ền  ợi n hĩa v  

liên quan. Báo cho các bị cáo bi t có qu ền  hán  cáo tron  hạn 15 n     ể từ 

ngày tuyên án. N ười có qu ền  ợi n hĩa v   iên quan có qu ền  hán  cáo phần 

bản án hoặc qu  t định có  iên quan đ n qu ền  ợi  n hĩa v  của m nh tron  thời 

hạn 15 n     ể từ n    tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quản  Ninh; 

- VKSND tỉnh Quản  Ninh; 
 

- VKSND th nh phố Cẩm Phả 

- CQ C ĐT Công an Tp. Cẩm Phả   

- CQ THAHS Công an Tp. Cẩm Phả; 

- CCTHADS th nh phố Cẩm Phả; 

- Trại tạm  iam C n  an tỉnh Quản  Ninh; 

- Các bị cáo;  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

 

 

 

(đã ký) 
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- N ười có qu ền  ợi  n hĩa v   iên quan; 

- Lưu hồ sơ   ưu văn ph n . 

 

Phạm Văn Thành 

 

 

  

 

 

 

 


